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Tóm tắt: Truyền thống hiếu học là một giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt 
Nam, được hình thành và bồi đắp cả nghìn năm qua nhiều thế hệ, tồn tại gắn bó với 
các điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt và không gian văn hóa đặc thù của làng xã 
truyền thống. Trên cơ sở cách tiếp cận từ chủ nghĩa duy vật lịch sử và duy vật biện 
chứng, bài viết tập trung phân tích vai trò của cộng đồng và văn hóa làng xã trong 
việc hình thành, nuôi dưỡng và duy trì truyền thống hiếu học ở Việt Nam, chỉ ra rằng 
chính các thiết chế xã hội như đình làng, văn chỉ, hương ước, quan hệ dòng họ… đã 
tạo nên một môi trường văn hóa khuyến học đặc biệt, nơi học tập được xem như con 
đường danh dự và tiến thân. Đồng thời, bài viết chứng minh rằng, trong bối cảnh 
hiện nay, khi cấu trúc văn hóa làng xã có nhiều biến đổi mạnh mẽ do tác động của 
đô thị hóa và toàn cầu hóa, việc kế thừa và phát huy giá trị truyền thống hiếu học 
là vô cùng thiết yếu và cần có những định hướng phù hợp để góp phần tích cực xây 
dựng xã hội học tập.
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NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP

1. Đặt vấn đề
Truyền thống hiếu học là một giá trị 

tinh thần cốt lõi của văn hóa dân tộc 
Việt Nam, góp phần hình thành nhân 
cách con người, hun đúc khát vọng 
vươn lên của dân tộc và tạo động lực 
phát triển xã hội. Tinh thần ấy không 
chỉ thể hiện ở sự ham học, ham hiểu 

biết của mỗi cá nhân, mà còn là biểu 
hiện tinh thần của cả dân tộc trọng tri 
thức, đề cao vai trò của giáo dục trong 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Truyền thống hiếu học là kết quả của 
sự tác động tổng hòa giữa các yếu tố 
trong lịch sử. Trên phương diện vĩ mô, 
chính sách giáo dục và khoa cử của nhà 
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nước phong kiến xưa kia, và sau này là 
đường lối phát triển giáo dục của Đảng 
và Nhà nước đã tạo nên cơ sở lý luận 
nền tảng về thể chế, là điều kiện cần 
thiết cho sự phát triển tinh thần học tập 
trong toàn xã hội. Trên phương diện vi 
mô, làng xã truyền thống là đơn vị cơ 
sở của tổ chức xã hội nông thôn Việt 
Nam, chính là môi trường văn hóa xã 
hội đặc thù và trực tiếp nuôi dưỡng, bồi 
đắp, truyền nối tinh thần hiếu học từ 
đời này qua đời khác, làm nên truyền 
thống hiếu học của người Việt Nam.

Văn hóa làng xã, với tính cộng đồng 
chặt chẽ và sâu sắc, thông qua hệ thống 
phong tục tập quán đặc trưng và thiết 
chế xã hội bền vững, đã tạo nên một 
môi trường thuận lợi để truyền thống 
hiếu học trở thành một dòng chảy liên 
tục trong đời sống người Việt. Các hoạt 
động như lập văn chỉ, mở lớp học chữ 
nho, lập bảng vàng dòng họ, tổ chức lễ 
tôn vinh người đỗ đạt, gây quỹ khuyến 
học… được cộng đồng làng xã duy trì 
qua các thế hệ chính là biểu hiện sinh 
động của quá trình làm cho tinh thần 
hiếu học lan tỏa và ăn sâu vào nếp sống 
văn hóa làng, hình thành nên truyền 
thống hiếu học của làng xã.

Trong bối cảnh hiện đại, quá trình 
đô thị hóa, phân hóa xã hội và biến đổi 
văn hóa đang đặt ra nhiều thách thức 
đối với các giá trị truyền thống gắn với 
làng xã, trong đó có truyền thống hiếu 
học. Vì vậy, việc nghiên cứu lại vai 
trò của cộng đồng và văn hóa làng xã 

trong việc hình thành, bảo tồn và phát 
huy truyền thống hiếu học trong bối 
cảnh hiện nay là rất cần thiết và mang 
ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc. 

2. Một số khái niệm cơ bản
Cộng đồng làng xã: Cộng đồng 

làng xã là hình thức tổ chức cơ bản và 
bền vững của xã hội Việt Nam truyền 
thống. Có nhiều quan niệm và cách 
hiểu khác nhau về cộng đồng làng xã, 
song có thể chỉ ra một định nghĩa cơ 
bản và bao quát nhất về làng xã Việt 
Nam như sau: “làng xã Việt Nam là 
một cộng đồng xã hội, văn hóa tự trị, 
có cấu trúc hoàn chỉnh, trong đó đời 
sống vật chất và tinh thần gắn kết chặt 
chẽ với nhau trong mối liên hệ giữa cá 
nhân - dòng họ - cộng đồng” (Nguyễn 
Từ Chi 2004: 27).

Trong xã hội phong kiến, làng xã 
không chỉ là đơn vị hành chính cơ sở 
mà còn là nơi tổ chức toàn bộ đời sống 
sản xuất, sinh hoạt tinh thần và giáo 
dục cộng đồng của người dân. Các 
thiết chế như đình làng, văn miếu làng, 
văn chỉ, chùa chiền, nhà thờ họ… vừa 
đóng vai trò tín ngưỡng, vừa là trung 
tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền 
thống cộng đồng. Cộng đồng làng xã 
cũng là môi trường trực tiếp duy trì các 
hoạt động khuyến học, tổ chức thi chữ, 
tôn vinh người học giỏi, lập bảng vàng, 
dựng bia đá lưu danh tiến sĩ… Những 
hình thức này không chỉ thể hiện sự 
trân trọng tri thức và người có học vấn 
của cộng đồng, mà còn tạo ra các cơ 
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chế xã hội để khuyến khích và duy trì 
truyền thống hiếu học một cách liên 
tục. Đặc biệt, sự đề cao giá trị danh 
dự, trong đó việc học hành thành tài 
được xem là niềm vinh dự không chỉ 
của cá nhân mà còn của dòng họ và cả 
làng, đã khiến cho mỗi thành viên của 
cộng đồng làng xã được ràng buộc bởi 
những kỳ vọng đạo đức và chuẩn mực 
ứng xử truyền thống. Nghi lễ “vinh 
quy bái tổ” như một giá trị thống nhất 
giữa nhà nước và làng xã nhằm tôn 
vinh  người đỗ đạt trở về làng, là một 
nghi lễ xác định rõ nét nhất giá trị vinh 
dự của người đỗ đạt khoa cử, thể hiện 
sự trọng thị cao nhất và cổ vũ nhiệt 
thành nhất đối với tinh thần hiếu học 
của cộng đồng làng xã. 

Ở góc độ triết học, có thể nhìn nhận 
cộng đồng làng xã như một biểu hiện 
cụ thể của tồn tại xã hội mang tính lịch 
sử, nơi mà các giá trị văn hóa, trong đó 
có tinh thần hiếu học, được hình thành, 
duy trì và củng cố qua các thế hệ. Chính 
trong không gian ấy, truyền thống hiếu 
học đã được nuôi dưỡng không chỉ bởi 
ý chí, lý tưởng của cá nhân mà còn 
bằng sức mạnh của cả cộng đồng, với 
tinh thần “một người học, cả làng cùng 
vinh”. Nói cách khác, cộng đồng làng 
xã có vai trò là nơi trực tiếp xác lập, 
duy trì và phát huy giá trị hiếu học của 
cộng đồng.

Văn hóa làng xã: Văn hóa làng xã 
là một khái niệm mang tính đặc thù 
trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam 

truyền thống, phản ánh những giá trị 
vật chất và tinh thần được cộng đồng 
cư dân nông nghiệp thừa nhận, xây 
dựng, gìn giữ và truyền lại trong không 
gian sống cố định hàng nghìn năm của 
cộng đồng làng xã đặc thù Việt Nam. 
Văn hóa làng xã có thể được hiểu là 
“một tiểu hệ thống văn hóa bao gồm 
các thiết chế, thiết lập, quan hệ và hành 
vi xã hội đặc trưng của làng xã Việt 
Nam, nơi mà các giá trị truyền thống 
được bảo lưu lâu dài” (Trần Ngọc 
Thêm 1997: 134).

Văn hóa làng xã bao gồm yếu tố căn 
bản là văn hóa vật thể làng xã, như: 
đình, chùa, giếng, cây đa, hệ thống 
hương ước, và các thiết chế văn hóa 
phi vật thể như: luật tục, quan hệ dòng 
họ - làng xã, tín ngưỡng dân gian, các 
lễ hội truyền thống, văn học nghệ thuật 
dân gian… Trong đó, đình làng không 
chỉ là nơi tôn nghiêm thờ Thành hoàng 
làng, mà còn là trung tâm của các hoạt 
động hành chính, văn hóa, giáo dục, 
là nơi diễn ra các hoạt động mang 
tính lễ nghi tôn vinh người đỗ đạt, tổ 
chức thi chữ, rước bảng vàng... trong 
truyền thống hiếu học. Điều này cho 
thấy, việc tôn vinh các giá trị học vấn 
giữa không gian tín ngưỡng cộng đồng 
linh thiêng như một nghi thức văn hóa, 
tôn giáo từ đời này qua đời khác, thậm 
chí còn trở thành một điều khoản trong 
hương ước của làng xã đã góp phần 
mạnh mẽ trong xây dựng và củng cố 
truyền thống hiếu học của dân làng.  
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Văn hóa làng xã được xem là môi 
trường căn bản và rộng lớn “tái sản 
xuất” các giá trị xã hội trong thời 
phong kiến, trong đó có các giá trị đạo 
đức, truyền thống và động lực của tinh 
thần hiếu học được hình thành và duy 
trì. Có quan điểm cho rằng, làng là 
đơn vị xã hội cơ bản của người Việt 
cổ truyền, nơi có tổ chức xã hội chặt 
chẽ và đời sống văn hóa sâu sắc, hỗ 
trợ mạnh mẽ cho truyền thống hiếu 
học, theo đó, “sự đỗ đạt của con em 
được coi là niềm vinh dự chung của cả 
cộng đồng” (Nguyễn Duy Hinh 2001: 
113). Điều đó cho thấy, làng xã truyền 
thống không chỉ là không gian cư trú, 
mà còn là thiết chế văn hóa cố kết cộng 
đồng mạnh mẽ, với hệ giá trị xoay 
quanh danh dự, lễ nghĩa và học vấn; 
nơi những cá nhân thành danh bằng 
con đường học vấn được xem như biểu 
tượng của niềm tự hào tập thể.

Bên cạnh tác dụng giáo dục truyền 
thống hiếu học thông qua hoạt động 
tôn vinh tri thức và người có học vấn, 
văn hóa làng xã còn góp phần định 
hướng động cơ học tập cho dân làng 
bằng các hình thức hoạt động cộng 
đồng khác như: khuyến học, lập quỹ 
dòng họ, tổ chức lễ vinh danh các vị đỗ 
đạt khoa cử, thi chữ Hán, viết câu đối 
đầu xuân… Tinh thần “học để làm rạng 
danh làng xã” là một biểu hiện cụ thể 
của động cơ học tập trong mối quan 
hệ giữa giá trị hiếu học với nền văn 
hóa làng xã truyền thống, cho thấy sự 

gắn kết không thể tách rời giữa truyền 
thống hiếu học và môi trường văn hóa 
làng xã trong tiến trình phát triển của 
xã hội Việt Nam.

Truyền thống hiếu học: Truyền 
thống hiếu học là một giá trị văn hóa 
quan trọng và đặc trưng của dân tộc 
Việt Nam, được hun đúc qua nhiều thế 
hệ và trở thành một trong những động 
lực thúc đẩy sự phát triển của các giá 
trị xã hội khác. Hiếu học không chỉ thể 
hiện qua tinh thần ham học hỏi, nỗ lực 
trau dồi tri thức của cá nhân, ý chí lập 
thân và tham gia quản trị xã hội bằng 
con đường học vấn, mà còn phản ánh 
thái độ của cộng đồng, xã hội coi trọng 
việc học tập,  phát triển tri thức và định 
hướng tổ chức, vận hành mô hình quản 
trị quốc gia lấy tri thức, học vấn làm 
căn bản. Đây là một truyền thống vô 
cùng tốt đẹp và phổ biến của Việt Nam.

Dưới góc độ triết học mácxít, truyền 
thống hiếu học có thể được xem như 
một biểu hiện của ý thức xã hội, phản 
ánh thái độ trọng thị của con người đối 
với học vấn, tri thức, được lặp đi lặp 
lại trong từng bối cảnh cụ thể. Truyền 
thống này, mặc dù chịu sự tác động, 
vận động và biến đổi của tồn tại xã 
hội, bao gồm các yếu tố như cơ cấu 
kinh tế, hệ thống giáo dục, chính sách 
phát triển và điều kiện xã hội, nhưng 
vẫn được duy trì, bảo tồn, củng cố và 
truyền từ đời này sang đời khác.

 Trong xã hội phong kiến, truyền 
thống hiếu học chủ yếu gắn liền với 
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hệ thống giáo dục khoa cử, nơi tri 
thức được giai cấp cầm quyền xem là 
công cụ và chuẩn mực hữu hiệu nhất 
để đào tạo, tuyển dụng đội ngũ quan 
chức tham gia thực hiện nền chính trị 
vương đạo tề gia, trị quốc, bình thiên 
hạ. Đối với người dân, truyền thống 
hiếu học được cổ súy bởi nhận thức 
rằng khoa cử chính là con đường tốt 
đẹp và chân chính nhất để thay đổi địa 
vị xã hội, bước vào tầng lớp sĩ phu tinh 
hoa, làm rạng danh gia đình, dòng họ, 
quê hương. Sang thời kỳ hiện đại, khi 
nền kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, 
truyền thống hiếu học tiếp tục được 
phát huy theo hướng coi trọng tri thức, 
gắn liền giá trị học vấn với sự nghiệp 
phát triển toàn diện kinh tế, giáo dục, 
văn hóa và hội nhập quốc tế của đất 
nước.

Hiện nay, truyền thống hiếu học 
đã được xác định là một giá trị tinh 
thần cốt lõi của người Việt Nam. Về 
mặt khái niệm, truyền thống hiếu học 
không chỉ là một thuật ngữ giá trị học, 
mà còn là một thuật ngữ có tính triết 
học ứng dụng, có khả năng bao quát 
rộng và có độ khái quát cao, tạo nên 
hiệu quả ứng dụng mạnh mẽ trong thực 
tiễn giáo dục: “hiếu học là một phẩm 
chất tinh thần của mỗi cá nhân và cộng 
đồng tự nguyện và khát khao vươn tới 
tri thức, là một giá trị người mà mỗi 
cộng đồng đều tự nguyện tôn vinh ở 
một mức độ nào đó, để định hướng 
hành vi của từng cá nhân, và có thể là 

một động lực thúc đẩy hoạt động xã 
hội theo chiều hướng tích cực” (Hồ Sĩ 
Quý 2005: 215).

Về mặt nội dung, truyền thống 
hiếu học có thể được nhận thức qua ba 
phương diện cơ bản. Thứ nhất, truyền 
thống hiếu học là tinh thần ham học 
hỏi và nỗ lực vươn lên bằng con đường 
học tập tri thức, được nuôi dưỡng và 
duy trì từ đời này qua đời khác. Đây 
là yếu tố then chốt giúp duy trì sự phát 
triển của giáo dục và nâng cao chất 
lượng nguồn lực nhân tài. Thứ hai, 
truyền thống hiếu học được thể hiện 
ở sự tôn vinh tri thức, trọng thị người 
hiền tài, phản ánh qua các giá trị ứng 
xử xã hội, phong tục tôn sư trọng đạo, 
coi trọng việc học và người có học vấn 
trong cộng đồng. Thứ ba, truyền thống 
hiếu học được thực hiện thông qua 
trách nhiệm, sự quan tâm, đầu tư cho 
giáo dục và phát triển tri thức của cá 
nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.

Truyền thống hiếu học có vai trò 
đặc biệt quan trọng trong việc nâng 
cao dân trí, tạo nên nguồn lực tri thức 
phục vụ sự phát triển của xã hội. Ngay 
từ đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu đã 
coi tri thức là một nguồn sức mạnh nội 
lực của quốc gia. Ông coi giáo dục, 
học tập là con đường đúng đắn nhất, 
hiệu quả nhất, bền vững nhất để nâng 
cao sức mạnh nội lực của dân tộc, nhờ 
đó Việt Nam có thể chiến thắng trong 
cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các quốc 
gia, bởi chiến thắng tất yếu sẽ thuộc về 
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dân tộc nào có tri thức cao hơn: “cuộc 
cạnh tranh của thế giới hiện nay, tri 
thức với kinh tế chiếm phần rất lớn, 
còn dũng lực thì chỉ bộ phận mà thôi” 
(Dẫn theo: Chương Thâu 1990: 468). 
Tư tưởng trọng học của Phan Bội Châu 
cho thấy vai trò của truyền thống hiếu 
học không chỉ thúc đẩy quá trình nâng 
cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, 
mà còn góp phần thúc đẩy hình thành 
một xã hội văn minh, trọng tri thức, tạo 
nền tảng cho sự đổi mới và phát triển 
bền vững.

Tiếp nối tư tưởng trọng tri thức của 
Phan Bội Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng nhiều lần khẳng định vai trò then 
chốt của giáo dục đối với sự phát triển 
dân tộc. Người nhấn mạnh: “một dân 
tộc dốt là một dân tộc yếu” (Hồ Chí 
Minh 2011, tập 4: 7) và căn dặn thế 
hệ trẻ rằng: “Non sông Việt Nam có 
trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc 
Việt Nam có bước tới đài vinh quang 
để sánh vai với các cường quốc năm 
châu được hay không, chính là nhờ 
một phần lớn ở công học tập của các 
em” (Hồ Chí Minh 2011, tập 4: 35). 
Những lời dạy đó không chỉ thể hiện 
tầm nhìn chiến lược, mà còn là sự kế 
thừa và phát huy truyền thống hiếu học 
của dân tộc trong thời đại mới. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn 
cầu hóa và cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến 
sự phát triển toàn cầu và Việt Nam, 
truyền thống hiếu học càng cần được 

nhìn nhận từ góc độ biện chứng để 
phát huy, nhằm bảo tồn các giá trị cốt 
lõi trong sự thích ứng với những điều 
kiện mới, phục vụ sự phát triển của xã 
hội.

3. Làng xã là môi trường văn 
hóa đặc thù đóng vai trò định hình 
truyền thống hiếu học

Trong bối cảnh văn hóa truyền thống 
Việt Nam, làng xã chính là không gian 
văn hóa xã hội đặc thù góp phần quan 
trọng trong việc định hình và lan tỏa 
truyền thống hiếu học. Truyền thống 
này được thể hiện rõ nét thông qua hệ 
thống phong tục, lễ nghi, cấu trúc tổ 
chức xã hội và các quan niệm cộng 
đồng, gắn kết chặt chẽ với những thiết 
chế vật thể tiêu biểu như đình làng, văn 
miếu, văn chỉ - nơi hội tụ các hoạt động 
giáo dục, tôn vinh tri thức và khuyến 
học trong đời sống làng xã.

Thứ nhất, cấu trúc văn hóa xã hội 
làng xã truyền thống xác lập giá trị 
trọng học vấn gắn với địa vị xã hội 
trong hệ giá trị văn hóa làng xã. Trong 
hầu hết các làng quê Việt Nam thời 
phong kiến, người có học vị cao luôn 
được xếp vào hàng “chiếu trên giữa 
đình” - vị trí cao quý, danh dự trong 
các nghi lễ, hoạt động cộng đồng 
dành cho những người được trọng 
vọng trong xã hội như quan chức, lão 
làng... Điều đó xác nhận rằng, học 
vấn không chỉ là giá trị tri thức của cá 
nhân, mà hơn thế, là giá trị của cộng 
đồng, biểu tượng của danh dự và địa 
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vị xã hội, điều kiện để đạt được uy 
tín và vị thế xã hội cao trong cộng 
đồng. Sự phân định vị trí biểu tượng 
chiếu trên, chiếu dưới trong đình làng 
- địa điểm trung tâm thể hiện quyền 
lực của làng theo địa vị xã hội - cho 
thấy rõ mối liên hệ giữa tri thức và 
thứ bậc xã hội, giữa cá nhân và tập 
thể. Khi học vấn trở thành giá trị của 
cộng đồng và là tiêu chí để xác lập vị 
trí xã hội trong đời sống văn hóa làng 
xã, động lực học tập sẽ không dừng 
lại ở mục tiêu phấn đấu của cá nhân, 
mà còn vì trách nhiệm chính trị đối 
với gia đình, dòng họ và làng quê.

Thứ hai, thiết chế văn hóa dòng họ 
đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong 
việc hình thành động lực học tập mang 
tính bền vững. “Một người làm quan 
cả họ được nhờ” đã trở thành một động 
lực quan trọng cho dòng họ tập trung 
nguồn lực cả tinh thần và vật chất để 
khuyến khích người trong họ theo đuổi 
con đường học vấn, khoa cử, đỗ đạt 
làm quan. Các dòng họ truyền thống 
không chỉ có trách nhiệm quản lý phả 
hệ, mà còn có trách nhiệm phát triển 
dòng họ ngày càng giàu mạnh cả về 
thế và lực, mà một trong những “việc 
họ” quan trọng là sự ghi nhận, lưu 
truyền và tôn vinh những người đỗ đạt. 
Những dòng họ có thành viên đỗ đạt 
cao thường dựng bia đá, lập bàn thờ 
trạng nguyên, treo bảng vàng tại nhà 
thờ họ để thể hiện niềm tự hào và tôn 
vinh những người thành danh trên con 

đường học vấn, đem lại vinh dự cho 
dòng họ. Các dòng họ có truyền thống 
hiếu học cũng thường xuyên tổ chức lễ 
vinh danh, trao phần thưởng cho con 
cháu học giỏi vào dịp lễ giỗ tổ hoặc 
đầu xuân, lan tỏa tinh thần hiếu học 
đến toàn thể con cháu trong họ. Có 
nhận xét cho rằng: “Dòng họ Việt là 
một trong những thiết chế nuôi dưỡng 
ý thức học tập lâu dài, nơi khuyến học 
trở thành đạo lý và niềm tự hào truyền 
thống” (Trần Quốc Vượng 2000: 217). 
Chính trong phạm vi dòng họ, việc 
học trở thành một “trách nhiệm thiêng 
liêng”, gắn liền với ý thức gìn giữ danh 
dự, đạo lý làm người và nghĩa vụ đối 
với tổ tiên.

Thứ ba, những hoạt động cộng đồng 
như tổ chức dựng văn chỉ, vinh danh 
trạng nguyên... chính là những cơ chế 
văn hóa xã hội cụ thể xác lập, duy trì 
và truyền bá truyền thống hiếu học, 
coi trọng giá trị của tri thức vô cùng 
hữu hiệu trong đời sống văn hóa làng 
xã. Thi chữ thường được tổ chức vào 
các dịp hội làng, vừa là trò chơi trí tuệ, 
vừa là cách để phát hiện người có năng 
lực học tập, từ đó khích lệ phong trào 
học tập trong làng. Văn chỉ là một hình 
thức của văn miếu ở cấp làng, được 
xây dựng làm nơi thờ Khổng Tử, ghi 
danh những người đỗ đạt, vinh danh 
kẻ sĩ... Tại nhiều làng khoa bảng nổi 
tiếng như Mộ Trạch - Hải Dương (nay 
thuộc Tp. Hải Phòng), Quỳnh Đôi 
(Nghệ An), hay Đông Ngạc (Hà Nội), 
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hệ thống văn chỉ, bảng vàng, nhà thờ 
họ khoa bảng được xây dựng với quy 
mô bề thế, trang trọng, phản ánh rõ sự 
gắn bó giữa truyền thống hiếu học với 
không gian văn hóa làng xã và cơ chế 
bảo trợ truyền thống hiếu học.

Thứ tư, tinh thần cộng đồng hiếu 
học trong văn hóa làng xã đóng vai trò 
như chất keo gắn kết các giá trị hiếu 
học vào đời sống thường nhật. Người 
học hành đỗ đạt cao không chỉ được 
tôn vinh bởi gia đình, mà còn được 
xem như niềm tự hào của cả làng. Câu 
thành ngữ dân gian “một người đỗ đạt, 
cả làng nở mặt” phản ánh sâu sắc tinh 
thần cộng đồng và ý thức khuyến học 
đặc trưng của làng xã Việt Nam, nơi 
mà thành tựu học tập của một cá nhân 
được coi là niềm tự hào chung của cả 
cộng đồng. Chính nhờ sự thừa nhận 
từ ý thức cộng đồng làng xã, người đi 
học càng thấy có trách nhiệm lớn hơn 
với làng quê, nên càng nỗ lực học tập 
thành danh. Do đó, quá trình học tập 
của cá nhân cũng trở thành một hành 
trình mang tính cộng đồng.

Như vậy, chúng ta thấy rằng, chính 
không gian văn hóa làng xã đã đóng 
vai trò là cái nôi để truyền thống hiếu 
học được ra đời. Trong xã hội xưa, 
truyền thống hiếu học không thể tách 
rời khỏi không gian văn hóa làng xã.

4. Cộng đồng làng xã đóng vai trò 
nuôi dưỡng và duy trì truyền thống 
hiếu học

Cộng đồng làng xã đóng vai trò 

then chốt không chỉ trong việc hình 
thành mà còn trong quá trình nuôi 
dưỡng và phát huy giá trị của truyền 
thống hiếu học. Khác với môi trường 
học tập hiện đại vốn gắn với nhà 
trường và thể chế giáo dục quốc gia, 
trong xã hội truyền thống, việc học 
của mỗi cá nhân được khởi nguồn và 
duy trì chính từ các hình thức tổ chức 
cộng đồng ở làng xã.

Thứ nhất, cộng đồng làng xã giữ 
vai trò là chủ thể tổ chức giáo dục ban 
đầu. Trước khi có hệ thống trường học 
chính quy của nhà nước, nhiều làng 
đã chủ động mở lớp học tại đình làng, 
chùa hoặc nhà riêng, mời các thầy đồ 
giỏi đến giảng dạy cho con em trong 
làng. Việc học không giới hạn trong 
phạm vi gia đình, mà mở rộng thành 
hoạt động của cả cộng đồng. Người 
học giỏi, đỗ đạt không chỉ là niềm tự 
hào của gia đình, mà còn nhận được 
sự tôn vinh, hỗ trợ của cả làng. Không 
hiếm trường hợp cả làng góp tiền, góp 
gạo để nuôi học trò nghèo có chí khí 
và năng lực học tập, với kỳ vọng sẽ đỗ 
đạt làm rạng danh quê hương. Có thể 
nói, sự chung tay ấy không chỉ mang 
ý nghĩa vật chất, mà còn tạo dựng nên 
một cơ chế để tinh thần khuyến học 
cộng đồng phát triển. 

Thứ hai, hệ thống quy ước làng xã 
truyền thống, tiêu biểu là hương ước, 
lệ làng... đã cụ thể hóa và thể chế hóa 
việc thực hiện truyền thống hiếu học. 
Trong nhiều làng Việt cổ, lệ làng quy 
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định rõ phần thưởng dành cho người 
đỗ đạt: được ghi danh tại đình làng, 
được ngồi chiếu trên trong các dịp hội 
họp của làng, thậm chí được miễn một 
số nghĩa vụ lao dịch với làng. Những 
quy định này có tính pháp lý trong 
khuôn khổ cộng đồng làng xã tương 
tự như luật pháp đối với quốc gia, có 
giá trị đạo lý và hiệu lực rất cao trong 
cộng đồng cư dân nông nghiệp. Qua 
nghiên cứu thực tiễn cho thấy, nhiều 
làng truyền thống còn lấy tiêu chí học 
vấn làm chuẩn mực để bầu hay xét 
duyệt chức sắc làng, thể hiện rõ sự coi 
trọng vai trò của tri thức trong cấu trúc 
quyền lực địa phương. Việc học vì thế 
không chỉ là con đường mưu sinh của 
cá nhân người học, mà đã trở thành con 
đường danh giá để đạt được địa vị xã 
hội, uy tín và ảnh hưởng trong làng.

Thứ ba, các dòng họ khoa bảng và 
hội đồng gia tộc giữ vai trò quan trọng 
trong việc duy trì, củng cố động lực học 
tập liên thế hệ. Văn hóa dòng họ ở làng 
xã Việt Nam là một môi trường giáo 
dục đặc thù. Nhiều dòng họ lập quỹ 
khuyến học để hỗ trợ học sinh nghèo 
trong họ, tuyên dương con cháu đạt 
thành tích cao trong học tập. Tại các 
làng nổi tiếng về truyền thống hiếu học 
như Mộ Trạch - Hải Dương (nay thuộc 
Tp. Hải Phòng), Đông Ngạc (Hà Nội), 
Quỳnh Đôi (Nghệ An)..., việc học trở 
thành truyền thống dòng họ, được thể 
hiện rõ qua các nhà thờ họ, văn chỉ, bia 
đá lưu danh và các lễ hội tôn vinh trạng 

nguyên làng. Các dòng họ coi việc học 
là “nghiệp lớn”, là nghĩa vụ đối với 
tổ tiên và cộng đồng. Ở làng xã Việt 
Nam, cộng đồng không chỉ tạo lập môi 
trường học tập, mà còn duy trì động lực 
học tập bằng những chuẩn mực cộng 
đồng, trong đó danh dự và trách nhiệm 
dòng họ đóng vai trò trọng yếu. 

Thứ tư, việc tổ chức lễ nghi khuyến 
học, khuyến tài là hình thức biểu hiện 
tập trung nhất vai trò giáo dục truyền 
thống hiếu học của cộng đồng làng 
xã. Các nghi lễ như “vinh quy bái 
tổ”, “khai bút đầu xuân”, “thi chữ 
đầu năm”... không chỉ mang tính biểu 
tượng mà còn có tác dụng cố kết cộng 
đồng và giáo dục thế hệ trẻ về giá trị 
của học tập. Trong nghi lễ ấy, người đỗ 
đạt thành danh được tôn vinh là “người 
con hiếu học”, còn làng nào có nhiều 
người đỗ đạt được khẳng định là “vùng 
đất địa linh nhân kiệt”. Mối quan hệ 
giữa cá nhân và cộng đồng trong học 
tập được thiết lập chặt chẽ: cá nhân đỗ 
đạt làm vẻ vang cho làng, ngược lại, 
làng xã tạo môi trường và động lực 
cho cá nhân vươn lên bằng con đường 
tri thức. Điều đó hình thành nên chu 
trình văn hóa hiếu học mang tính cộng 
đồng, nơi mỗi thành tựu tri thức đều 
được cộng đồng hóa và trở thành vốn 
văn hóa chung.

Ở góc nhìn triết học, có thể khẳng 
định rằng, vai trò của cộng đồng làng 
xã trong việc duy trì truyền thống hiếu 
học là một biểu hiện sinh động của mối 
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quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức 
xã hội. Chính điều kiện sinh hoạt cộng 
đồng, kết cấu làng xã bền vững, và các 
thiết chế xã hội gắn liền với đời sống 
dân cư đã tạo nên môi trường thuận lợi 
cho các giá trị truyền thống giáo dục 
hình thành, lan tỏa và phát huy qua 
nhiều thế hệ. Hiếu học không chỉ là một 
biểu hiện tinh thần, mà còn là kết quả 
của sự tổ chức xã hội chặt chẽ gắn với 
không gian văn hóa làng xã Việt Nam. 
Truyền thống này tồn tại bền vững là vì 
nó được cộng đồng thừa nhận, bảo vệ 
và thực hành như một phần không thể 
thiếu trong cấu trúc đời sống văn hóa 
của làng xã.

Tóm lại, cộng đồng làng xã chính 
là không gian văn hóa xã hội căn cốt, 
đặc sắc, nuôi dưỡng truyền thống hiếu 
học. Trong bối cảnh hiện đại, khi vai 
trò của cộng đồng văn hóa hiếu học 
truyền thống đang có nguy cơ phai 
nhạt trước nhiều giá trị hiện đại mới, 
việc nghiên cứu và phát huy giá trị 
này có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo 
tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong xây 
dựng và phát huy giá trị của xã hội học 
tập.

5. Sự biến đổi của cấu trúc làng 
xã ảnh hưởng tới truyền thống hiếu 
học trong bối cảnh hiện đại

Làng xã đang đứng trước những 
biến đổi sâu sắc về cấu trúc, chức năng 
và vai trò xã hội dưới tác động của quá 
trình hiện đại hóa, đô thị hóa và hội 
nhập quốc tế. Những biến đổi này là 

do sự thay đổi không gian và thiết chế 
quản lý của làng truyền thống, từ đó 
ảnh hưởng trực tiếp đến các giá trị gắn 
liền với cộng đồng, trong đó có truyền 
thống hiếu học.

Thứ nhất, đô thị hóa và phân hóa 
xã hội đã làm suy giảm đáng kể tính 
cộng đồng vốn có của làng xã. Khi cấu 
trúc dân cư thay đổi nhanh chóng do 
sự biến động dân cư, khi cấu trúc các 
đơn vị hành chính làng truyền thống 
tan rã  trước sự phát triển các khu đô 
thị mới..., các mối quan hệ thân tộc, 
láng giềng, cộng đồng làng xã vốn vô 
cùng chặt chẽ cũng dần bị biến đổi 
thành những mối liên hệ lỏng lẻo, tạm 
thời và mang tính cá nhân hóa. Trong 
bối cảnh đó, những giá trị cộng đồng 
như truyền thống trọng học vì danh dự 
dòng họ, vì sự tự hào của làng xã cũng 
bị suy giảm dần. Truyền thống hiếu 
học, vốn được cộng đồng nâng đỡ và 
củng cố qua nhiều thế hệ, nay trở thành 
nỗ lực đơn lẻ của từng cá nhân hoặc 
từng hộ gia đình. Khi cá nhân không 
còn được cộng đồng ghi nhận, khích lệ 
hoặc giám sát về hành vi học tập, động 
lực học tập mang tính văn hóa cũng bị 
bào mòn đáng kể.

Thứ hai, nhiều thiết chế văn hóa 
giáo dục trong làng truyền thống bị 
mai một hoặc biến đổi chức năng. Các 
không gian kiến trúc văn hóa mang 
tính biểu tượng khích lệ tinh thần hiếu 
học như đình làng, văn chỉ, nhà thờ họ 
khoa bảng… đang dần mất đi vai trò 
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trung tâm của văn hóa hiếu học. Không 
ít đình làng, văn chỉ được chuyển đổi 
công năng, bị xóa sổ hoặc bị đồng hóa 
vào không gian tín ngưỡng. Các lễ 
nghi cộng đồng vinh danh người đỗ 
đạt thành danh bị giản lược, thay bằng 
các hình thức tôn vinh, khen thưởng, 
ghi nhận mang tính hành chính trong 
hệ thống trường học (bảng điểm, giấy 
khen, bằng khen), thiếu chiều sâu văn 
hóa và giá trị tinh thần cộng đồng.

Thứ ba, tư duy học tập của thế hệ 
trẻ ngày nay - chủ thể tiếp nhận và 
phát huy truyền thống hiếu học - đã có 
sự thay đổi căn bản so với các thế hệ 
trước. Nếu trong truyền thống, học là 
mục tiêu tự thân để hoàn thiện nhân 
cách, lập thân, lập nghiệp và phụng 
sự cộng đồng, thì hiện nay, nhiều học 
sinh học vì sức ép bên ngoài, vì bằng 
cấp, vì áp lực thi cử hoặc vì mục tiêu 
thực dụng ngắn hạn. Sự thay đổi này 
không chỉ phản ánh sự biến động của 
tâm lý lứa tuổi, mà chủ yếu còn cho 
thấy tác động rõ rệt của sự biến đổi hệ 
giá trị, với xu hướng coi trọng giá trị 
vật chất trong môi trường xã hội hiện 
đại, khiến các biểu tượng trọng tri thức 
truyền thống đang mất dần sức hấp 
dẫn. Trong hoàn cảnh đó, truyền thống 
hiếu học nếu không được “cập nhật” 
để tương thích với bối cảnh mới sẽ dễ 
rơi vào tình trạng bảo tồn hình thức mà 
thiếu sức sống nội tại.

Việc truyền thống hiếu học phải 
điều chỉnh, thích nghi trước các biến 

đổi xã hội là điều tất yếu. Vấn đề đặt 
ra không phải là bảo vệ nguyên trạng 
các thiết chế truyền thống, mà là tìm 
kiếm những hình thức, nội dung và 
phương pháp mới để truyền thống ấy 
tiếp tục phát huy giá trị trong một bối 
cảnh hoàn toàn khác. “Trong bối cảnh 
hiện đại, bảo tồn không có nghĩa là bất 
biến, mà là làm sống lại những giá trị 
cũ bằng những hình thức phù hợp với 
điều kiện mới” (Phạm Hùng Cường 
2022: 15). Một số mô hình khuyến 
học hiện đại đã và đang cho thấy tiềm 
năng thay thế phần nào vai trò của 
cộng đồng làng xã trước kia. Nhiều 
địa phương đã thành lập Hội khuyến 
học cấp xã, dòng họ, tổ dân phố; tổ 
chức các lễ tuyên dương học sinh tiêu 
biểu; vận động gây quỹ học bổng cộng 
đồng... Những hình thức này, nếu biết 
gắn với yếu tố văn hóa truyền thống 
như: lễ khai bút, lễ khuyến học dòng 
họ, lễ tri ân thầy cô theo cách thức 
trang trọng gắn với cộng đồng, thì 
không chỉ mang ý nghĩa xã hội, mà 
còn có khả năng tái sinh tinh thần hiếu 
học trong điều kiện mới. 

 Như vậy, quá trình biến đổi của văn 
hóa làng xã và truyền thống hiếu học 
là tất yếu trong bối cảnh phát triển mới 
của đất nước, phản ánh quy luật biện 
chứng giữa cái cũ và cái mới, giữa bảo 
tồn và phát triển. Những yếu tố tích 
cực của truyền thống cần được chọn 
lọc, chuyển hóa, và tích hợp vào các 
mô hình giáo dục cộng đồng mới, phù 
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hợp với yêu cầu xã hội học tập và phát 
triển con người toàn diện trong thời đại 
tri thức. Truyền thống hiếu học không 
chỉ là di sản tinh thần, mà còn là nền 
tảng văn hóa cho sự phát triển bền 
vững nếu biết đặt nó vào đúng vị trí 
trong hệ giá trị hiện đại.

6. Kết luận
Truyền thống hiếu học là một trong 

những giá trị đặc trưng và cốt lõi của 
văn hóa Việt Nam, được hình thành 
từ sớm và nuôi dưỡng bền bỉ trong 
lòng cộng đồng làng xã. Trong suốt 
tiến trình lịch sử, các làng quê Việt 
Nam không chỉ đơn thuần là không 
gian cư trú, mà còn là thiết chế văn 
hóa xã hội, nơi truyền thống hiếu học 
được khơi nguồn, hình thành, gìn giữ, 
tôn vinh và tiếp nối qua nhiều thế hệ. 
Từ các dòng họ khoa bảng đến các 
thiết chế như văn chỉ, đình làng, nhà 
thờ họ, cùng hệ thống hương ước, lễ 
hội khuyến học… tất cả đã tạo nên 
một nền tảng giáo dục cộng đồng đặc 
sắc, góp phần hun đúc tinh thần ham 
học, trọng đạo lý, coi trọng tri thức 
trong nhân dân.

Trong bối cảnh hiện đại, khi làng xã 
truyền thống đang chịu nhiều tác động 
từ đô thị hóa, toàn cầu hóa, dẫn tới sự 
dịch chuyển của các giá trị sống, thì 
truyền thống hiếu học cũng đứng trước 
nguy cơ bị mai một, nhất là ở các vùng 
nông thôn. Tuy nhiên, thay vì bị suy 
giảm hay thay thế, truyền thống hiếu 
học nếu được tái cấu trúc, hiện đại hóa 

phù hợp với yêu cầu của thời đại mới, 
kết hợp với đường lối, chính sách phát 
triển giáo dục, văn hóa đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước, thì hoàn toàn có 
thể trở thành một nguồn lực nội sinh 
quan trọng, góp phần thúc đẩy phát 
triển giáo dục toàn diện, xây dựng xã 
hội học tập suốt đời, bồi dưỡng nhân 
cách thế hệ trẻ và tạo ra những giá trị 
mới từ tri thức một cách bền vững.
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